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	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
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LỊCH THI ĐẤU VÀ KẾT QUẢ
 GIẢI BÓNG ĐÁ MINI TRUYỀN THỐNG ĐOÀN KHỐI LẦN THỨ XI - NĂM 2016
------------------

	Ngày
	Thời gian
	Sân

thi đấu
	Thứ tự

trận đấu
	Mã số thi đấu
	Đội gặp Đội
	Kết quả

	6/8/2016
(Thứ bảy)
	7h00
	Khai mạc giải

	
	7h30
	1
	1
	1 A - 4 A
	KBNN+BQLKVPT Đô thị - Viện KSND + Chi cục QLTT
	4 - 2

	
	8h30
	1
	2
	2 A - 3 A
	Trung tâm BTDT Cố đô Huế - Cục Hải quan
	1 – 1

	
	7h30
	2
	3
	1 B - 2 B
	Trung tâm CNTT - Trường CĐ Nghề Du lịch Huế +HVHCKV MT
	1 – 7

	
	8h30
	2
	4
	1 C - 2 C
	Tỉnh ủy - Sở Thông tin &Truyền thông
	4 – 7

	
	14h30
	1
	5
	1 D - 2 D
	Sở LĐ,TB&XH - Sở Ngoại vụ + Sở Nội vụ
	2 – 3

	
	15h30
	1
	6
	1 E - 2 E
	BQL Khu Kinh tế, Công nghiệp - Trường CĐ Nghề TT.Huế
	3 – 2

	
	14h30
	2
	7
	4 A - 2 A
	Viện KSND+Chi cục QLTT - Trung tâm BTDT Cố đô Huế
	3 – 3

	
	15h30
	2
	8
	1 A - 3 A
	Kho Bạc NN+BQLKVPT Đô thị - Cục Hải quan 
	1 – 1

	7/8/2016
(Chủ nhật)
	7h00
	1
	9
	1 F - 2 F
	Sở Khoa học và Công nghệ - Sở NN&PTNT
	0 – 6

	
	8h00
	1
	10
	1 G - 2 G
	Sở Y tế - Phân hiệu tại Huế +Trường Nghiệp vụ Thuế
	5 – 1

	
	7h00
	2
	11
	1 H - 2 H
	Cục Thuế - Tỉnh  Đoàn 
	1 – 5

	
	8h00
	2
	12
	3B - Thua trận 1B - 2B 
(3B - 1B) 
	Báo Thừa Thiên Huế - Trung tâm CNTT tỉnh + BQL Thủy lợi 5
	2 – 7

	
	14h30
	1
	13
	3C - Thua trận: 1C - 2C 
(3C - 1C) 
	Trường CĐSP TT Huế - Tỉnh ủy
	5 – 2

	
	15h30
	1
	14
	3D - Thua trận: 1D - 2D 
(3D - 1D) 
	Sở Xây dựng + Viện QHXD tỉnh - Sở LĐ,TB&XH
	3 – 2

	
	14h30
	2
	15
	1A - 2A
	Kho Bạc NN+BQLKVPT Đô thị - Trung tâm BTDT Cố đô Huế  
	1 – 2

	
	15h30
	2
	16
	3A - 4A
	Cục Hải quan - Viện KSND + Chi cục QLTT
	5 - 2

	12/8/2016

(Thứ sáu)
	15h30
	
	17
	3H - Thua trận: 1H - 2H 
(3H - 1H) 
	Sở Tài Nguyên &Môi trường - Cục Thuế
	4 – 4

	13/8/2016
(Thứ bảy)
	7h00
	2
	18
	3E - Thua trận: 1E - 2E 
(3E - 1E) 
	Sở Công thương - Trường CĐN Thừa Thiên Huế
	1 – 5

	
	8h00
	2
	19
	3F - Thua trận: 1F - 2F 
(3F - 1F) 
	Sở Văn hóa và Thể thao - Sở Khoa học và Công nghệ
	5 – 1

	
	7h00
	1
	20
	3G - Thua trận: 1G - 2G 
(3G - 1G) 
	Cục Thống kê - Phân hiệu tại Huế + Trường nghiệp vụ thuế
	1 – 2

	
	8h00
	1
	21
	 Thắng trận: 1B - 2B 
(2B - 3B) 
	Trường CĐN DL Huế + Cơ sở HVHC - Báo Thừa Thiên Huế
	8 – 4

	
	14h30
	1
	22
	 Thắng trận: 1C - 2C 

(2C - 3C) 
	Sở Thông tin và Truyền thông - Trường Cao đẳng Sư phạm
	1 – 1

	
	15h30
	2
	23
	Thắng trận: 1G - 2G 

(2G - 3G)
	Sở Y tế - Cục Thống kê
	5 – 0

	
	14h30
	2
	24
	 Thắng trận: 1E - 2E 
(2E - 3E) 
	BQL Khu kinh tế, công nghiệp - Sở Công thương
	2 – 4

	
	15h30
	1
	25
	 Thắng trận: 1 F - 2 F 
(2F - 3F) 
	Sở Nông nghiệp và PTNT - Sở Văn hóa và Thể thao
	2 – 0

	
	8h00
	3
	26
	 Thắng trận: 1D - 2D 

(2D - 3D)
	Sở Ngoại vụ + Sở Nội vụ - Sở Xây dựng + Viện QHXD
	1 – 1

	
	7h00
	3
	27
	 Thắng trận: 1H - 2H 

(2H - 3H) 
	Tỉnh Đoàn - Sở Tài nguyên & Môi trường
	3 – 1

	14/8/2016
(Chủ nhật)
	Vòng 1/16

	
	7h00
	1
	28
	1 C - 2 D
	Sở Thông tin và Truyền thông - Sở Ngoại vụ + Sở Nội vụ
	1 - 1
(pen: 4-5)

	
	8h00
	1
	29
	1 H - 2 G
	Tỉnh Đoàn - Phân hiệu tại Huế, Trường nghiệp vụ thuế
	2 - 0

	
	7h00
	2
	30
	1 B -2 A
	Trường CĐN Du lịch Huế + HVHC - Trung tâm BTDT cố đô Huế
	4 - 1

	
	8h00
	2
	31
	1 D - 2 C
	Sở Xây dựng + Viện QHVD - Trường CĐSP TT Huế
	7 - 1

	
	14h30
	1
	32
	1 E -2 F
	Trường CĐN Thừa Thiên Huế - Sở Văn hóa và Thể thao
	3 - 9

	
	15h30
	1
	33
	1 G - 2 H
	Sở Y tế - Sở Tài nguyên và Môi trường
	2 - 0

	
	14h30
	2
	34
	1 F - 2 E
	Sở Nông nghiệp & PTNT - BQL KKT, Công nghiệp
	4 - 1

	
	15h30
	2
	35
	1 A - 2 B
	Cục Hải quan – Trung tâm CNTT + BQL Thủy lợi 5
	4 - 2

	20/8/2016
(Thứ bảy)
	Tứ kết

	
	7h00
	1
	36
	Thắng 28 - Thắng 29
	Sở Ngoại vụ + Sở Nội vụ - Tỉnh Đoàn
	2 - 5

	
	8h00
	1
	37
	Thắng 32 - Thắng 33
	Sở Văn hóa và Thể thao - Sở Y tế
	3 - 2

	
	7h00
	2
	38
	Thắng 30 - Thắng 31
	Trường CĐNDu lịch Huế + HVHC - Sở Xây dựng + Viện QHXD
	2 - 4

	
	8h00
	2
	39
	Thắng 34 - Thắng 35
	Sở Nông nghiệp &PTNT - Cục Hải quan
	1 - 1
(pen: 2-3)

	
	Bán kết

	
	14h30
	1
	40
	Thắng 36 - Thắng 37
	Tỉnh Đoàn - Sở Văn hóa và Thể thao
	0 - 6

	
	15h30
	1
	41
	Thắng 38 - Thắng 39
	Sở Xây dựng + Viện QHXD tỉnh - Cục Hải quan
	5 - 1

	21/8/2016

(Chủ nhật)
	 Tranh hạng 3

	
	14h30
	1
	42
	Thua 40 - Thua 41
	Tỉnh Đoàn - Cục Hải quan
	2 - 4

	
	Chung kết

	
	15h30
	1
	43
	Thắng 40 - Thắng 41
	Sở Văn hóa và Thể thao - Viện QHXD tỉnh - Cục Hải quan
	1 - 2



* Ghi chú:


- Sáng ngày 6/8/2016 đúng vào lúc: 7h00 các đội bóng tập trung để dự lễ khai mạc giải (đền ghị mặc trang phục áo quần thi đấu).


- Nếu trận thi đấu đầu tiên của các bảng 3 đội có kết quả thắng thua thì đội thua ở trận đầu tiên của vòng bảng sẽ thi đấu trận thứ 2 gặp đội mang (mã số 3); nếu kết quả hòa thì đội mang (mã số 1) ở các bảng sẽ thi đấu trận thứ 2 gặp đội (mang mã số 3) của các bảng.


- Trong quá trình thi đấu nếu hai đội trùng màu áo với nhau thì đội mang mã số đứng trước sẽ được quyền ưu tiên chọn màu áo (đội mang mã số đứng sau sẽ thay áo).

- Các trận thi đấu Vòng 1/16; Tứ kết; Bán kết; Tranh hạng 3 và Chung kết (nếu trong 2 hiệp thi đấu chính thức mà tỷ số hòa thi sẽ thi đá luân lưu 9m để phân thắng bại).















BAN TỔ CHỨC

